
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 

 

BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN 

Từ ngày 01/11/2024 đến ngày 10/11/2024 

 

TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 
Ghi chú 

1  Bộ Tài Chính 
12183/BTC-

QLCS 
08/11/2024 

Triển khai thực hiện Nghị định số 

104/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về Quỹ phát triển đất 

  

2  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

11/2024/TT-

BLĐTBXH 
08/11/2024 

Hướng dẫn xếp hạng một số loại hình 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, 

lĩnh vực lao động, người có công và xã 

hội 

15/12/2024  

3  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
7157/BGDĐT-

GDCTHSSV 
08/11/2024 

Triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày 

thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong 

vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 

2024 

  

4   Thủ tướng Chính phủ 1352/QĐ-TTg 08/11/2024 

QĐ phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng 

sinh học quốc gia thời kỳ 2021 -2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

`  

5  Văn phòng Chính phủ 8193/VPCP-CN 08/11/2024 

Về việc bổ sung khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản các khu vực 

đã được UBND cấp tỉnh cấp giấy phép 

thăm dò, khai thác khoáng sản 

  



6  Tổng cục Chính trị 3497/CT-TH 07/11/2024 

Về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân 

dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam 

  

7   Thủ tướng Chính phủ 115/CĐ-TTg 07/11/2024 

Công điện việc giải quyết thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh vốn đầu tư 

công những tháng cuối năm 2024 

  

8  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
9163/BKHĐT-

KTNN 
06/11/2024 

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ cấp bách kinh 

phí phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo 

vệ rừng năm 2024 (lần 2) 

  

9   Thủ tướng Chính phủ 41/CT-TTg 06/11/2024 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. 

  

10  Văn phòng Chính phủ 511/TB-VPCP 06/11/2024 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng 

Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều 

hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết 

quả công tác quản lý, điều hành giá 10 

tháng đầu năm 2024, định hướng công 

tác điều hành giá những tháng còn lại 

năm 2024 

  

11  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

10/2024/TT-

BVHTTDL 
06/11/2024 

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ tổ chức hoạt động văn 

hóa văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan 

văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu 

động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm 

vụ chính trị 

25/12/2024  

12  Chính phủ 146/2024/NĐ-CP 06/11/2024 

Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của Nghị định số 102/2022/NĐ-CP 

ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam và Nghị định số 26/2014/NĐ-

CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ 

  



chức và hoạt động của Thanh tra, giám 

sát ngành Ngân hàng đã được sửa đổi bổ 

sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP 

ngày 17/5/2019 của Chính phủ 

13   Thủ tướng Chính phủ 18/2024/QĐ-TTg 06/11/2024 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực 

thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

  

14  Bộ Nội vụ 780/QĐ-BNV 05/11/2024 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ Quy định về tỏ chức, hoạt 

động và quản lý hội 

  

15  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
1640/KH-

BGDĐT 
05/11/2024 

Kế hoạch hành đôṇg Triển khai thực hiện 

quy định của pháp luật về "Không giao 

xe cho người không đủ điều kiện điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông" 

  

16  Chính phủ 126/QĐ-BCĐ 05/11/2024 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà 

tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước 

  

17  Bộ Nội vụ 776/QĐ-BNV 04/11/2024 

Quyết định phê duyệt phiếu khảo sát sự 

hài lòng của người dân đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 

2024 

  

18  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
7082/BGDĐT-

NGCBQLGD 
04/11/2024 

Đánh giá viêc̣ thưc̣ hiêṇ các quy điṇh về 

vi ̣ trí viêc̣ làm trong cơ sở giáo duc̣ mầm 

non, phổ thông công lâp̣ 

  

19  Văn phòng Chính phủ 
8092/VPCP-

KTTH 
04/11/2024 

Bố trí vốn thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo 

Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, 

xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

  



20  Văn phòng Chính phủ 8083/VPCP-CN 04/11/2024 

Rà soát, đề xuất các cơ chế đặc thù trình 

Quốc hội đối với các dự án đường bộ cao 

tốc 

  

21  Tổng cục Thống kê 
2202/TCTK-

PPCĐ 
04/11/2024 

Về việc thông báo mã số và tên đơn vị 

hành chính mới 
  

22  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

4751/BTTTT-

KTS&XHS 
04/11/2024 

Về việc kết quả tình hình thực hiện Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch 

điện tử theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg 

ngày 13/10/2023 

  

23  Văn phòng Chính phủ 143/2024/NĐ-CP 01/11/2024 

Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn 

lao động theo hình thức tự nguyện đối với 

người lao động làm việc không theo hợp 

đồng lao động 

  

24  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

5507/BLÐTBXH

-VPQGGN 
01/11/2024 

Về việc thực hiện chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững năm 2024 
  

25  Văn phòng Chính phủ 498/TB-VPCP 01/11/2024 

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 

tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia 

  

26  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
3278/QĐ-

BGDĐT 
31/10/2024 

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực giáo dục, đào tạo với 

nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  

27  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
3277/QĐ-

BGDĐT 
31/10/2024 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản 

lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  

28  Bộ Tài Chính 75/2024/TT-BTC 31/10/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 

năm 2023 của Bộ Tài chính quy định 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

16/12/2024  



sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 

29  Bộ Tài Chính 74/2024/TT-BTC 31/10/2024 

Thông tư quy định chế độ quản lý, tính 

hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ và hướng dẫn việc kê 

khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ 

16/12/2024  

30  Bộ Tài Chính 2589/QĐ-BTC 31/10/2024 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành và bãi bỏ các thủ tục 

hết hiệu lực trong lĩnh vực tài chính đất 

đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tài chính 

  

 


